
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
LOẠI 

TL
TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM KHẢO MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 

CHÚ 

SỐ 

HÓA 

ĐKCB/ISBN

1
Academic 

Listening 1

ThS. Trương Doãn 

Mẫn, Trương Nguyễn 

Lạc Thư

GT

Lecture ready 2 : Strategies for academic 

listening, note-taking, and discussion / Peg 

Sarosy, Kathy Sherak. - New York : Oxford 

University, 2007. - 120p. ; 26 cm

428.34

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 

0194309681

2
Academic 

Listening 1
Tran Nguyen Khang TK

Cambridge English: Complete IELTS - 

Bands 5-6.5 B2 (Teacher's book) / Brook-

Hart, Guy, Jakeman, Vanessa Jay, David. - 

Cambridge Open University Press, 2012. - 

166 p. 28 cm.

428.240712

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 97805211

85165.

3
Academic 

Listening 1
Tran Nguyen Khang TK

Cambridge English: Complete IELTS - 

Bands 5-6.5 B2 (Student's book with 

answers) - CD ROM / Brook-Hart, Guy, 

Jakeman, Vanessa Jay, David. - Cambridge 

Open University Press, 2012. - 166 p. 28 

cm.

428.0071

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 97805211

79539.

4
Academic 

Listening 1
Tran Nguyen Khang TK

Contemporary topics 2: Academic listening 

and note-taking skills - 2009 /  Kisslinger, 

Ellen,  Rost, Michael. -  White Plains, NY 

Oxford University Press 2009. - 133 p. 28 

cm.

428.3

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
 ISBN: 9780132

345248.

5
Academic 

Listening 2

         ThS. Lê Ngọc 

Khánh Ngân     
GT

Lecture Ready 3, Strategies for Academic 

Listening, Note-Taking, and Discussion / 

Peg Sarosy & Kathy Sherak. - Oxford 

University Press, 2007

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH



6
Academic 

Listening 2

         ThS. Lê Ngọc 

Khánh Ngân     
TK

TOEFL iBT - Listening A1 /  Hahn, Richie. 

- TP. Hồ Chí Minh Cambridge University 

Press 2011. - 561 p. 26 cm.

428.3

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 89350868

18206.

7

Basic Reading 

Comprehension 

Skills

Th.s Ngô Thị Hồng 

Ngọc
GT

Effective Reading: 4 upper intermediate / 

French, Amanda, Scott Miles, and Peter 

Nicoll. - Oxford: Macmillan Education, 

2010.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

8

Basic Reading 

Comprehension 

Skills

Th.s Ngô Thị Hồng 

Ngọc

Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google 

Classrom.

GV cung 

cấp
C

9 General Listening
ThS. Trương Nguyễn 

Lạc Thư
GT

Lecture ready 1: Strategy for academic 

listening, note-taking, and discussion. - 

Peg Sarosy, Kathy Sherak. - New York 

; Oxford : Oxford University Press., 2007. - 

120 p. ; 26 cm.

428.3

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 

'9780194309653

10 General Listening
ThS. Trương Nguyễn 

Lạc Thư
TK

Cambridge English: Complete IELTS - 

Bands 5-6.5 B2 (Teacher's book) / Brook-

Hart, Guy, Jakeman, Vanessa Jay, David. - 

Cambridge Open University Press, 2012. - 

166 p. 28 cm.

428.240712

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 97805211

85165.

11 General Listening
ThS. Trương Nguyễn 

Lạc Thư
TK

Cambridge English: Complete IELTS - 

Bands 5-6.5 B2 (Student's book with 

answers) - CD ROM / Brook-Hart, Guy, 

Jakeman, Vanessa Jay, David. - Cambridge 

Open University Press, 2012. - 166 p. 28 

cm.

428.0071

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 97805211

79539.

12 General Listening
ThS. Trương Nguyễn 

Lạc Thư
TK

Get ready for IELTS - Listening :  pre-

intermediate A2+ / Jane Short ; powered by 

Cobuild. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 

hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2013. - 134 tr. : 

minh họa ; 26 cm + 2 CD-ROM (4 3/4 in.)

428.24

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

Tp.HCM-

Kho Mở I, 

9 

3 C LV 134/2014

13 General Listening
ThS. Trương Nguyễn 

Lạc Thư
TK

Contemporary topics 1 : academic listening 

and note - taking skills / Helen Solórzano, 

Laurie Frazier. - White Plains, NY : 

Pearson Education, 2009. - xi, 133 p. : ill. ; 

28 cm.

428.2 C761 

2009
2 1 C AL3050



14 General Listening
ThS. Trương Nguyễn 

Lạc Thư
TK

Cambridge vocabulary for IELTS with 

answers : Self study vocabulary practice / 

Pauline Cullen. - Cambridge ; New York : 

Cambridge university press, 2008. - 174 p. : 

ill. ; 25 cm. + 1 sound disc (digital ; 4 3/4 

in.)

428.1 C9674P 

2008

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1 C 100043530

15 Public Speaking 
TS. Trịnh Thu Hương, 

ThS. Trương Doãn Mẫn
GT

The art of public speaking / Stephen E. 

Lucas. - Boston : McGraw - Hill, c2007. - 

506 p. ; 26 cm. + 6 sound discs (digital ; 4 

3/4 in.)

808.5 A784 

2007
2 1 C AV12675

16 Public Speaking 
TS. Trịnh Thu Hương, 

ThS. Trương Doãn Mẫn
GT

Presentation Zen : Simple Ideas on 

Presentation Design and Delivery / Garr 

Reynolds. - California: New Riders, 2012.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C 2010910477

17 Public Speaking 
TS. Trịnh Thu Hương, 

ThS. Trương Doãn Mẫn
GT

Public Speaking: Finding Your Voice / 

Osborn, Michael and Suzanne. - 9th Ed. -

Pearson Publisher, 2011.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

18
Reading in Global 

Issues

ThS. Lê Ngọc Khánh 

Ngân   
GT

Global issues : an introduction /  Kristen A. 

Hite, John L. Seitz. - NJ. : Wiley 

Blackwell, 2020. - 374 p. ; 25 cm.

338.9 G562 

2020
1 1 C 131000085945

19
Reading in Global 

Issues

ThS. Lê Ngọc Khánh 

Ngân   
TK 

Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới.

GV cung 

cấp
C

20

Reading in 

International 

Cultures

Trịnh Thu Hương GT

The geography of thought : How Asians 

and Westerners think differently and why / 

Richard E. Nisbett. - London : Nicholas 

Brealey, 2003.. - xxiii, 263 p. : ill. ; 24 cm.

910 N724R

TV 

Trường 

ĐH Quốc 

tế- TD-

Reference

1 C 021001195

21

Reading in 

International 

Cultures

Trịnh Thu Hương GT

Routledge Handbook of Contemporary 

South Korea / Lim S. & Alsford N. J. P.  - 

London: Routledge Taylor and Francis 

Group, 2022

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

22

Reading in 

International 

Cultures

Trịnh Thu Hương GT

British Culture: An Introduction / 

Christopher, D. P. - London: Routledge, 

2015

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

23

Reading in 

International 

Cultures

Trịnh Thu Hương GT

Southeast Asian Culture and Heritage In A 

Globalising World: Diverging Identities In 

A Dynamic Region / Ismail R. Shaw B. J. 

& Ooi G. L.  - London: Routledge , 2016

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C



24

Reading in 

International 

Cultures

Trịnh Thu Hương TK

Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google 

Classrom

GV cung 

cấp
C

25

Reading in 

International 

Relations

Th.S Lê Ngọc Khánh 

Ngân
GT

Mindscapes: Critical Reading Skills and 

Strategies. 2nd ed / Carter, Christine E. - 

Boston: Cengage Learning, 2012.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

26

Reading in 

International 

Relations

Th.S Lê Ngọc Khánh 

Ngân
TK

Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới.

GV cung 

cấp
C

27
Speaking- General 

English

TS. Trịnh Thu Hương; 

Nguyễn Minh Bích Vân 
GT

Business partner : coursebook B1 / 

Margaret O' Keeffe, Lewis Lansford ... [et 

al.]. - Hồng Đức : Pearson, 2020. - 160 p. ; 

28 cm.

428 B979 

2020
1 1 C 131000085672

28
TRANSLATION 

1
ThS Trương Doãn Mẫn GT

Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng 

Anh = Course in translation and 

interpretation of English / Dương Ngọc 

Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 635 tr. ; 21 

cm.

428.02

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100072154

29
TRANSLATION 

1
ThS Trương Doãn Mẫn GT

Dịch thuật và tự do / Hồ Đắc Túc. - Hà Nội 

: Hồng Đức ; TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Hoa Sen, 2012. - 321 tr. ; 24 cm.

418.02 D302T 2 1 CR VVa71052

30
TRANSLATION 

1
ThS Trương Doãn Mẫn TK

Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt, 

Việt - Anh / Nguyễn Quốc Hùng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 300 tr. ; 26 cm.

  418.0342 

N5764H

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100071203

31
TRANSLATION 

1
ThS Trương Doãn Mẫn TK

Approaches to Translation / 

 Newmark P. -  London :  Cambridge 

University Press, 1995.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

32
TRANSLATION 

1
ThS Trương Doãn Mẫn TK

A textbook of translation / Peter Newmark. - 

 New York : Prentice Hall , 1998.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

33
TRANSLATION 

1
ThS Trương Doãn Mẫn TK

Advanced English for translation / Dennis 

Chamberlin, Gillian White. - Cambridge : 

Cambridge University press, 2010. - 110 tr. 

; 20 cm.

428 A244 

2010
1 1 C AV12776



34

Translation 2 

English – 

Vietnamese

ThS Phạm Nhật Khánh GT

Phương pháp mới phiên dịch - biên dịch 

Anh - Việt, Việt - Anh. T.1 / Nguyễn Đức 

Châu. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. - 190 

tr. ; 21 cm.

428.02 

N5764C 2004

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1 C 100003705

35

Translation 2 

English – 

Vietnamese

ThS Phạm Nhật Khánh GT

Phương pháp mới phiên dịch - biên dịch 

Anh - Việt, Việt - Anh. T.2 / Nguyễn Đức 

Châu. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. - 245 

tr. ; 21 cm.

428.02 

N5764C 2004

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 C 100003707

36

Translation 2 

English – 

Vietnamese

ThS Phạm Nhật Khánh TK

Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt, 

Việt - Anh / Nguyễn Quốc Hùng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 300 tr. ; 26 cm.

  418.0342 

N5764H

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100071203

37

Translation 2 

English – 

Vietnamese

ThS Phạm Nhật Khánh TK

Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng 

Anh = Course in translation and 

interpretation of English / Dương Ngọc 

Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 635 tr. ; 21 

cm.

428.02 

D928D 2014

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100072154

38

Translation 2 

English – 

Vietnamese

ThS Phạm Nhật Khánh TK

Giáo khoa căn bản môn dịch Anh-Việt, 

Việt-Anh / Truong Quang Phu. - TP. Hồ 

Chí Minh : Thanh niên, 2019. - 419 tr. ; 21 

cm.

418.02 T871P

TV 

Trường 

ĐH Quốc 

tế - TD-

High-Use 

5 C 021025860 

39 Translation 3 ThS Phạm Nhật Khánh GT

Translation as Communication across 

Languages and  Cultures / Translation: The 

basics (2nd ed.) / House, J. -  Routledge, 

2018

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

40 Translation 3 ThS Phạm Nhật Khánh GT

Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, 

Việt - Anh / Nguyễn Quốc Hùng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 203 tr. ; 26 cm.

418.0342 

N5764H 2012

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100071203

41 Translation 3 ThS Phạm Nhật Khánh TK

Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng 

Anh = Course in translation and 

interpretation of English / Dương Ngọc 

Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 635 tr. ; 21 

cm.

428.02

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100072154



42 Translation 4 Thầy Khánh GT

Translation as Communication across 

Languages and  Cultures / Translation: The 

basics (2nd ed.) / House, J. -  Routledge, 

2018

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

43 Translation 4  TS. Trịnh Thu Hương GT

Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, 

Việt - Anh / Nguyễn Quốc Hùng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 203 tr. ; 26 cm.

418.0342 

N5764H 2012

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100071203

44 Translation 4  TS. Trịnh Thu Hương GT
Translation: An Advanced Resource Book 

for Students / Munday, J.  - Routledge, 2016

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

45 Translation 4  TS. Trịnh Thu Hương TK

Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng 

Anh = Course in translation and 

interpretation of English / Dương Ngọc 

Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 635 tr. ; 21 

cm.

428.02

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100072154

46 Writing 1 ThS. Trương Doãn Mẫn GT

Great writing 2 : Great paragraphs / Folse 

Keith S., Muchmore-Vokoun April, 

Solomon Elena Vestri . - Tái bản lần thứ 4. - 

 Boston : McGraw-Hill, 2014. - 302 p. 28 

cm.

428.2

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1
C(R-

2010)

ISBN: 

9781285194905.

47

Paragraph & 

Composition 

Writing 2

ThS Trần Thị Yến Vân GT

Great writing. 3, From great paragraphs to 

great essays / Keith S. Folse, April 

Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon. 

- 3rd ed. . - Boston, MA : National 

Geographic Learning, Cengage Learning 

Company, 2015. - 264 p.

428.2

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 CR

48

Paragraph & 

Composition 

Writing 2

ThS Trần Thị Yến Vân TK

Writing academic English / Alice Oshima, 

Ann Hogue. - 4th ed. . - New York : 

Pearson/Longman, 2006. . - 345 p.

808.042

Tủ sách 

Khoa ngữ 

văn Nga

1 CR

49 Writing 3 Ngô Thị Hồng Ngọc GT

Longman academic writing series 4 (B2): 

Essays / Oshima, Alice. - White Plain Allyn 

& Bacon 2014. - 344 p. 28 cm.

428.2

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 13291569

3.



50
Những vấn đề 

toàn cầu (8/5 TL)
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Global Issues: Politics, Economics and 

Culture / Richard J. Payne. - Pearson 

Longman, 2009.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

51
Những vấn đề 

toàn cầu
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Ván cờ năng lượng : dầu hỏa, hạt nhân và 

sau đó là gì ? / Ludovic Mons ; người dịch 

Nguyễn Thị Thanh Vân ; bìa Bùi Nam. - 

T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008. - 185 tr. : 

minh họa ; 20 cm.

333.79

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7, 10

3 C

MM 22612 VN 

2914/2008 VN 

2915/2008 

52
Những vấn đề 

toàn cầu
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Dân số thế giới : 6,5 tỷ người và sẽ là bao 

nhiêu trong tương lai? / Catherine Rollet ; 

Cảnh Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Trẻ, 2011. - 165 tr. ; 20 cm.

304.6

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 C 100068989

53
Những vấn đề 

toàn cầu
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Biến đổi khí hậu : một thời đại mới trên trái 

đất / Yves Sciama ; Thuý Quỳnh d. - T.P. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2010. - 187tr. : minh 

họa ; 20cm

 363.738

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 242/2011

54
Những vấn đề 

toàn cầu
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Vấn đề nước trên thế giới : trận chiến cho 

cuộc sống / Yves Lacoste ; Vĩnh Bách dịch. 

- TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2010. - 152 tr. ; 

20 cm.

 363.61 

L144Y 2010  

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 C 100068993

55
Những vấn đề 

toàn cầu
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên 

đầu của thế kỷ XXI : sách tham khảo / 

Nguyễn Trọng Chuẩn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2006. - 439 tr. ; 21 cm.

 320.9 

NH556V
2,4 5 C  1VVa25836

56
Những vấn đề 

toàn cầu
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Những vấn đề toàn cầu trong thời đại ngày 

nay / Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Kim Lai. - H. : 

Giáo Dục, 2005. - 590tr. ; 24cm.

327.101

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C VV 395/2005

57
Những vấn đề 

toàn cầu
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

An ninh quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa 

: Sách tham khảo / Vương Dật Châu. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 818 tr. ; 

22 cm.

 327.172 

A105N
1,2,3,4 5 C 1VVa15096

CHÍNH TRỊ  QUỐC TẾ



58
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn GT

Các tổ chức quốc tế / Bùi Hồng Hạnh. - Hà 

Nội : Đại học QG, 2018

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

59
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn TK

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á / Bộ 

Ngoại giao. -  Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1995. - 300 tr.; 21 cm.

327.59 H307H

Tủ sách 

Khoa 

Đông 

Phương 

học 

1 C

60
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn TK

Kiến trúc an ninh khu vực Châu Á – Thái 

Bình Dương: Thực trạng và triển vọng /  

Phạm Quang Minh. - NXB. Thế Giới

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

61
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn TK

Quá trình hình thành và phát triển của các 

tổ chức quốc tế từ năm 1954 đến nay ( Đề 

tài cấp ĐHQG năm 2014)

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

62
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn TK

Sự hình thành và phát triển của các tổ chức 

quốc tế liên chính phủ từ năm 1945 đến nay 

: sách chuyên khảo /  Bùi Hồng Hạnh, Bùi 

Thành Nam. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội,   2015. - 219 tr. ; 21 cm.

341.2 S550H 

2015
1,2,3,4 4 C VVa66297

63
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn TK

Cơ cấu tổ chức của Liên hợp quốc/ Trần 

Thanh Hải dịch. -  NXB. Chính trị quốc gia, 

2001

354.1

TV 

Trường 

ĐH Huflit - 

 kho Hóc 

Môn

5 C 100004113

64
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn TK

Vấn đề cải tổ Liên hợp quốc trong bối cảnh 

quốc tế mới hiện nay / Đinh Quý Độ chủ 

biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2007. - 

319 tr. ; 21 cm.

 341.23 

V121Đ 2007
1,2,3,4 5 CR  VVa34608

65
Các tổ chức quốc 

tế
TS. Nguyễn Văn Duẩn TK

Lịch sử châu Âu / Đỗ Đức Thịnh biên soạn. 

- Hà Nội : Thế giới, 2005. -  332 tr. ; 21 cm.

940 L302S 

2005
1,2,3 3 C VVa35104



66
Đại cương về 

Ngoại giao

Th.s Hoàng Cẩm 

Thanh,  - Th.s Ngô Thị 

Hồng Ngọc

TK

Bài đọc theo từng buổi sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google 

Classrom :                                   [1] 

Essance of diplomacy, Christer Jönsson and 

Martin Hall, Palgrave Macmilan.

[2] Foreign policy analysis: A comparative 

introduction, Marijke Breuning, Palgrave 

Macmillan.

[3] Diplomacy. Theory and Practice. G.R. 

Berridge. 5th edition 2015

[4] Diplomacy, Henry Kissinger. 

[5] The Practice of Diplomacy, Keith 

Hamilton and Richard Langhorne. 

C

67
An ninh Châu Á – 

Thái Bình Dương

TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
GT

Tập bài đọc An ninh Châu Á – TBD : lưu 

hành nội bộ / Khoa Quan hệ Quốc tế. - ĐH 

KHXH&NV Tp HCM, 2014.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

68
An ninh Châu Á – 

Thái Bình Dương

TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

Will Europe’s past be Asia’s future? / 

Aaron Friedberg // Global Politics and 

Strategy. - 2000. - Vol. 42(3). - pp.147-159.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

69
An ninh Châu Á – 

Thái Bình Dương

TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

International Relations: One World, Many 

Theories / Stephen Walt // Foreign Policy. - 

1998. - Vol.110. - pp. 29 - 32+34-46. C Đã tải file

70
An ninh Châu Á – 

Thái Bình Dương

TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

China Reassures East Asia: Hierarchy and 

Stability in International Relations / David 

C. Kang - Dartmouth College, 2005.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

71
An ninh Châu Á – 

Thái Bình Dương

TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

What is Asian security architecture? / 

William Tow & Brandon Taylor  // Review 

of International Studies. - 2010. - Vol. 36, 

No.1. - p. 95-116.

C



72
An ninh Châu Á – 

Thái Bình Dương

TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

Các vấn đề Chính trị Quốc tế ở Châu Á – 

Thái Bình Dương / Michael Yahuda – Vân 

Khánh. - Hà Nội : Văn học, 2006. -457 tr.; 

21 cm.

327.5 C101V

Tủ sách 

Khoa 

Đông 

Phương 

học

1 C

73 An ninh con người
Th.s Ngô Thị Hồng 

Ngọc
GT

Human security concepts and implications / 

Tadjbakhsh, Shahrbanou, Anuradha M. 

Chenoy. - London: Routledge, 2007.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

74 An ninh con người
Th.s Ngô Thị Hồng 

Ngọc
GT

Human security and the UN: a critical 

history / MacFarlane, S. Neil, and Yuen 

Foong Khong. - Bloomington: Indiana 

University Press, 2006.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

75 An ninh con người
Th.s Ngô Thị Hồng 

Ngọc
GT

Routledge Handbook of Human Security / 

Martin, Mary, and Taylor Owen. - 

Abingdon: Routledge, 2013.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

76 An ninh con người
Th.s Ngô Thị Hồng 

Ngọc
TK

Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google 

Classrom.

GV cung 

cấp
C

77 An ninh quốc tế 
TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
GT

World politics in a new era / Steven L. 

Spiegel ... [et al.]. - New York : Oxford 

University Press, 2015. - xxviii, 564 p. ; 24 

cm.

327 W927 

2015 
1 1 C 131000086022

78 An ninh quốc tế 
TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
GT

International Politics on the World Stage / 

John T. Rourke. - Boston : McGraw - Hill, 

2007. - xxxii, 526, [62] p. : ill. (chiefly col.) 

; 26 cm.

 327.1 I-61 

2007  
1,2 2

C(R-

2008,12t

h. ed.)

AV12583

79 An ninh quốc tế 
TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

Understanding International Conflicts: An 

Introduction to Theory and History / Joseph 

Nye. - 6th ed. - New York: Longman, 2006 


Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

80 An ninh quốc tế 
TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

The global future: A brief introduction to 

world politics / Charles W. Kegley, 

Gregory A. Raymond. - 2nd ed.. - USA:  

Longman , 2006. - 386 p. ; 24 cm.

320

Tủ sách 

Khoa Ngữ 

văn Anh

1 C
ISBN: 

9780495007487.



81 An ninh quốc tế 
TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh 
TK

Human security report 2005 : War and 

peace in the 21st century / Human Security 

Centre. - New York ; Oxford : Oxford 

University Press, 2005. - xi, 158 p. ; 29 cm.

 303.6 H9181S

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100063636

82

Chiến tranh và 

xung đột trong 

Quan hệ quốc tế 

GT

War, Peace and International Relations: An 

Introduction to Strategic History / Colin S. 

Gray. - New York : Routledge, 2007.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

83

Chiến tranh và 

xung đột trong 

Quan hệ quốc tế 

GT

Understanding Global Conflict and 

Cooperation / Joseph Nye. - New York: 

Pearson, 2012. (Bản dịch của trang 

Nghiencuuquote)

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

84

Chiến tranh và 

xung đột trong 

Quan hệ quốc tế 

TK

Các bài báo chuyên ngành Quan hệ quốc tế, 

cập nhật diễn biến mới nhất của đảo chính 

Myanmar, tấn công khủng bố ở Trung 

Đông, phương Tây…

C

85

Chiến tranh và 

xung đột trong 

Quan hệ quốc tế 

TK

Các bộ phim tài liệu về Chiến tranh Thế 

giới thứ I và II, cuộc Chiến chống khủng 

bố…

C

86
Chính sách đối 

ngoại Mỹ
TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ : Động cơ 

của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI : 

American foreign police : The dynamics of 

choice in the 21st century / Bruce W. 

Jentleson ; Linh Lan dịch ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2004. -202 tr. ; 1

  327.73 

J549B 2004  

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1( TL hệ 

thống)
CR 100024527

87
Chính sách đối 

ngoại Mỹ
TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

Nước Mỹ nửa thế kỷ = America's half - 

Century United States foreign policy in the 

cold war and after : Chính sách đối ngoại 

của Hoa Kỳ trong và sau chiến tranh lạnh / 

Thomas J. Mccomick ; Thùy Dương,... 

Dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 

589 tr.

  320.973 

N557M
1,2,3,4 5 C 1VVa16790

88
Chính sách đối 

ngoại Mỹ
TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

Hệ thống chính trị Mỹ : cơ cấu và tác động 

đối với quá trình hoạch định chính sách đối 

ngoại : sách tham khảo / Vũ Dương Huân 

chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 

198 tr. ; 19 cm.

320.473

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 1465/2002



89
Chính sách đối 

ngoại Mỹ
TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ : sách 

chuyên khảo dùng trong các trường Đại học 

/ Học viện ngoại giao ; Nguyễn Thái Yên 

Hương, Tạ Minh Tuấn. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2011. - 699 tr. ; 24 cm.

 917 C101V 1,2,3,4 5 C VVa49899

90
Chính sách đối 

ngoại Mỹ
TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

American Foreign Policy since World War 

II / Steven W. Hook, John Spanier. - 

Washington: CQ Press, 2010.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

91
Chính sách đối 

ngoại Mỹ
TS. Huỳnh Tâm Sáng TK Các bài báo chuyên ngành Quan hệ quốc tế C

92
Chính sách đối 

ngoại Mỹ
TS. Huỳnh Tâm Sáng TK

Một bộ phim về hoạt động của CIA trong 

việc khuếch trương ảnh hưởng của Hoa Kỳ 

ở khu vực Nam Mỹ…

C

93
Chính sách đối 

ngoại Trung Quốc  
TS Nguyễn Tăng Nghị GT

Chiến lược và chính sách ngoại giao của 

Trung Quốc : sách tham khảo nội bộ / Sở 

Thụ Long chủ biên ; Hoàng Như Lý... [và 

những người khác] dịch. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 622 tr. ; 24 

cm.

 327.51 

CH305L
1,2 2 CR VVa57925

94
Chính sách đối 

ngoại Trung Quốc  
TS Nguyễn Tăng Nghị GT

Ngoại giao Trung Quốc / Trương Thanh 

Mẫn ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; Dương 

Ngọc Dũng hiệu đính và giới thiệu. - TP. 

Hồ Chí Minh : Truyền bá ngũ châu : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 131 tr. ; 24 

cm.

 327.51 

NG404G
1,2,3,4 5 C VVa51448

95
Chính sách đối 

ngoại Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến GT

Tập bài giảng Chính sách đối ngoại Việt 

Nam ( lưu hành nội bộ) / Trần Nam Tiến. - 

Khoa Quan hệ Quốc tế, 2009. 

GV cung 

cấp
C

96
Chính sách đối 

ngoại Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Chính sách đối ngoại Việt Nam : tài liệu 

tham khảo phục vụ giảng dạy. T.2, 1975 - 

2006 / Nguyễn Vũ Tùng biên soạn. - Hà 

Nội : Thế giới, 2007. - 513 tr. ; 21cm.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

97
Chính sách đối 

ngoại Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam 

(1986 - 2010) / Phạm Quang Minh. - Hà 

Nội : Thế giới, 2012. - 212 tr. ; 21 cm.

 327.597 

CH312S
1,2,3,4 5 C VVa53398

98
Chính sách đối 

ngoại Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Vietnam's Foreign Policy under Doi Moi / 

Hong Hiep Le & Anton Tsvetov (eds.). -

Singapore: ISEAS, 2018.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C



99
Chính sách đối 

ngoại Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google 

Classrom.

GV cung 

cấp
C

100
Chính trị các quốc 

gia Đông Nam Á
TS.Nguyễn Tăng Nghị GT

Gắn kết và chủ động thích ứng : tầm nhìn và

 triển vọng của ASEAN sau năm 2025 : 

sách chuyên khảo / Đặng Cẩm Tú chủ biên 

... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2021. - 279 tr. ; 21 cm.

327.597059 

G1951K 2021

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100100093972

101
Chính trị các quốc 

gia Đông Nam Á
TS.Nguyễn Tăng Nghị GT

Hợp tác khu vực châu Á : nhân tố ASEAN v

à Ấn Độ / Tôn Sinh Thành. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 371 tr. ; 21 cm.

327.5 H466T 

2017
1,2,3,4 5 C VVa74082

102
Chính trị các quốc 

gia Đông Nam Á
TS.Nguyễn Tăng Nghị GT

Chủ nghĩa khu vực: những vấn đế lý luận và 

thực tiễn / Phạm Quang Minh. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

103
Chính trị học đại 

cương

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

GT

Tập bài đọc Chính trị học đại cương (4 tập) 

/ Trần Nam Tiến. - Khoa Quan hệ Quốc tế 

lưu hành nội bộ, 2009.

GV cung 

cấp
C

104
Chính trị học đại 

cương

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

Nhập môn khoa học chính trị / Nguyễn 

Xuân Tế. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ 

Chí Minh, 2002. - 245 tr. ; 20 cm.

 320 NH123M 1,2,3,4 4 CR 1VVa11351

105
Chính trị học đại 

cương

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

Tập bài giảng Chính trị học : hệ cao cấp lý 

luận chính trị / Nguyễn Văn Vĩnh … [và 

những người khác]. - Hà Nội : Lý luận 

Chính trị, 2004. - 508 tr. ; 21 cm.

 335.5 T172B

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

4 CR 2004466

106
Chính trị học đại 

cương

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

Tìm hiểu môn học Chính trị học (Duới dạng 

hỏi và đáp) / Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn 

An. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2006. - 

242 tr. ; 21 cm.

 320 D928N

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

4 C 100019188

107
Chính trị học đại 

cương

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

Introduction to Political Science: How to 

Think for Yourself about Politics / Craig 

Parsons. - New York: Pearson, 2016.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

108
Chính trị học so 

sánh  

TS. Nguyễn Thành 

Trung
GT

The Oxford Handbook of Comparative 

Politics /  Carles Boix, Susan Stokes. -  

USA: Oxford University Press, 2007.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C



109
Chính trị học so 

sánh  

TS. Nguyễn Thành 

Trung
TK

Tại sao các quốc gia thất bại : nguồn gốc 

của quyền lực, thịnh vượng, và nghèo đói / 

Daron Acemoglu, James A. Robinson. - TP. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013. - 616 tr. ; 23 cm.

 330 A173D 

2013

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

4 C 100067001

110 Địa Chính trị PGS.TS. Trần Nam Tiến GT
Tập bài đọc Địa Chính trị (lưu hành nội bộ) 

/ Trần Nam Tiến. -Khoa Quan hệ Quốc tế.

GV cung 

cấp
C

111 Địa Chính trị PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Địa chính trị trong chiến lược và chính sách 

phát triển quốc gia : sách tham khảo / 

Nguyễn Văn Dân. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2014. - 311 tr. ; 21 cm.

 320.1 Đ301C 1,2 2 CR VVa61280

112 Địa Chính trị PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Địa chính trị / Klaus Dodds ; Nguyễn 

Nguyên Hy dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2019. 

- 302 tr. ; 21 cm.

 320.12 

D642K

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100100089857

113 Địa Chính trị PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Introduction to geopolitics / Colin Flint. - 

London ; New York : Routledge, 2006. - 

xvi, 237 p. : ill. ; 25 cm.

 320.1 I-61 

2006  
1 1 C  AV8298

114
EU và quan hệ 

Việt Nam 
TS.GVC. Bùi Hải Đăng GT

The European Union : a very short 

introduction : Pinder, John; Simon 

Usherwood. - Oxford : Oxford University 

Press, 2018. - xiv, 174 p. ; 18 cm.

341.2422 E89 

2018

1 (Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế)

1 C 131000086170

115
EU và quan hệ 

Việt Nam 
TS.GVC. Bùi Hải Đăng GT

Bản sắc cộng đồng của Liên minh châu Âu 

những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách 

chuyên khảo / Bùi Hải Đăng. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 263 tr. 

; 21 cm.

 306.094 

B105S
1,2,3,4 3 CR VVa74811

116
EU và quan hệ 

Việt Nam 
TS.GVC. Bùi Hải Đăng GT

The politics of European Integration: 

Political Union or a House Divided? / 

Andrew Glencross. - Wiley: Blackwell, 

2014.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

117
EU và quan hệ 

Việt Nam 
TS.GVC. Bùi Hải Đăng Web http://www.europa.eu C

118
Kinh tế Chính trị 

Quốc tế 

TS. Nguyễn Thành 

Trung
GT

International Political Economy / Thomas 

Oatley. - Routledge, 2015.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C



119
Kinh tế Chính trị 

Quốc tế 

TS. Nguyễn Thành 

Trung
TK

Introduction to international political 

economics / David N. Balaam, Michael 

Veseth. - Upper Saddle River, N.J. : 

Pearson/Prentice Hall, 2008. - 509 p. ; 24 

cm.

337

 UEL-TD-

Kho sách 

đại trà

1(mượn 

về)
C 3000398

120
Kinh tế Chính trị 

Quốc tế 

TS. Nguyễn Thành 

Trung
TK

Global Political Economy: Understanding 

the International Economic Order/  Robert 

Gilpin. -  Princeton University Press, 2001.

C 

(ebook)

121
Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến GT

Tập bài giảng Lịch sử Ngoại giao Việt Nam 

(2 tập) (lưu hành nội bộ) / Trần Nam Tiến. - 

Khoa Quan hệ Quốc tế , 2009.

GV cung 

cấp
C

122
Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời 

trước / Nguyễn Lương Bích. - Hà Nội : 

Quân đội Nhân dân, 2000. - 279 tr. ; 19 cm.

  959.703 NG- 

B 

HCMUS-

NVC-

Phòng 

Lưu hành

2
C(R-

2003)
120000020250

123
Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Ngoại giao Việt Nam từ thuở dựng nước 

đến trước cách mạng tháng tám 1945 : tài 

liệu lưu hành nội bộ. - Hà Nội : Học viện 

Quan hệ Quốc tế, 2001. - 338 tr. ; 19 cm.

 327.597 

NG404G
1 1 CR  VVa62479

124
Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 542 tr. ; 

24 cm.

  327.597 

NG404G
1,2,3,4 5 CR  1VVa18726

125
Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam
PGS.TS. Trần Nam Tiến TK

Các tài liệu đọc khác sẽ được bổ sung và 

cung cấp trước mỗi kì học mới qua Google 

Classrom.

GV cung 

cấp
C

126
Lịch sử Quan hệ 

Quốc tế

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

GT

Tập bài đọc Lịch sử Ngoại giao Việt Nam 

(4 tập) (lưu hành nội bộ) / Đào Minh Hồng. 

- Khoa Quan hệ Quốc tế , 2009. 

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

127
Lịch sử Quan hệ 

Quốc tế

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

GT

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945 - 

2000) / Trần Nam Tiến chủ biên ; Nguyễn 

Tuấn Khanh, Trần Phi Tuấn. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2008. - 595 tr. ; 24 cm.

327.09 L302S 1,2,3,4 8 C VVa41923



128
Lịch sử Quan hệ 

Quốc tế

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

International History and International 

Relations / Andrew J. Williams, Amelia 

Hadfield, and J. Simon Rofe. - Abingdon: 

Routledge, 2012.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

129
Lịch sử Quan hệ 

Quốc tế

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

History and international relations : from 

the ancient world to the 21st century / 

Howard LeRoy Malchow. - London : 

Bloomsbury Academic, 2020. - xi, 394 p. ; 

24 cm.

327 H673 

2020

1 (Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế)

1 C 131000086165

130
Lịch sử Quan hệ 

Quốc tế

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

International relations since 1945 : A global 

history / John W. Young, John Kent. - 

Oxford ; New York : Oxford University 

Press, 2013. - xx, 743 p. ; 25 cm.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

131
Lịch sử Quan hệ 

Quốc tế

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK

International Relations since the End of the 

Cold War: New and Old Dimensions / Geir 

Lundestad . - Oxford: Oxford University 

Press, 2013

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

132
Lịch sử Quan hệ 

Quốc tế

PGS.TS. Trần Nam 

Tiến, TS. Nguyễn Tuấn 

Khanh

TK
Other required materials will be shared on 

Google Drive.

GV cung 

cấp
C

133 Lý thuyết Chính trị   TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

An introduction to political philosophy / 

Jonathan Wolff. - Oxford : Oxford 

University Press, 2016. - xiv, 231 p. ; 22 

cm.

320 I-61 2016 1 1 C 131000086169

134 Lý thuyết Chính trị   TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

Modern political thinkers and ideas : an 

historical introduction / Tudor Jones. - 

London ; New York : Routledge, 2002. - 

xvii, 216 p. ; 24 cm.

320.092 M689 

2002

1 (Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế)

1 C 131000086166

135 Lý thuyết Chính trị   TS. Huỳnh Tâm Sáng GT

Political Theory: An Introduction / 

Heywood, Andrew. - New York: Palgrave 

Macmillan, 2005.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

136
Lý thuyết Quan hệ 

Quốc tế

TS. Nguyễn Thành 

Trung
TLHT

International Politics: Enduring Concepts 

and Contemporary Issues /  Robert J. Ark, 

Robert Jervis,  2017.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C(R-

2007)



137
Lý thuyết Quan hệ 

Quốc tế

TS. Nguyễn Thành 

Trung
TLHT

The globalization of world politics : An 

introduction to international relations / John 

Baylis, Steve Smith, Patricia Owens. - New 

York : Oxford University Press, 2008. - 

xxxix, 622  p. : col. ill., col. maps ; 27 cm.  

327 G5626O 

2008

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1 C 100063497

138
Lý thuyết Quan hệ 

Quốc tế

TS. Nguyễn Thành 

Trung
TLHT

IR Key Concepts / Martin Griffiths, Terry 

O'Callaghan, Steven C. Roach. -Routledge, 

2007.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C(R- 

2002)

139

Phương pháp 

Nghiên cứu định 

lượng

Mai Thị Kim Khánh GT

Statistical Methods for the Social Sciences / 

Agresti, A.. - 5th Edition. -Boston: 

Pearsons., 2018.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

140

Phương pháp 

Nghiên cứu định 

lượng

Mai Thị Kim Khánh GT

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội / 

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. - 

Hà Nội : Thống kê, 2007. - 511 tr. ; 24 cm.

 330.0727 

TH455K
1,2,3,4 5 CR  VVa34062

141

Phương pháp 

Nghiên cứu định 

lượng

Mai Thị Kim Khánh TK

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : 

dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 

15, 16. T.1 / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng 

Đức, 2008. 295 tr. ; 24 cm.

 005.5 PH121T 1,2,3,4 5 C VVa56451

142

Phương pháp 

Nghiên cứu định 

lượng

Mai Thị Kim Khánh TK

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : 

dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 

15, 16. T.2 / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng 

Đức, 2008. - 179 tr. ; 24 cm.

 005.5 PH121T 1,2,3,4 5 C VVa56452

143

Phương pháp 

Nghiên cứu định 

lượng

Mai Thị Kim Khánh TK

Chapter 6: Quantitative Methods in 

International Relations // Research methods 

in international relations / Christopher 

Lamont. - Los Angeles : SAGE, 2022. - 

Tr.115 - 138.

327 R432 

2022
1 1 C 131000086164

144

Phương pháp 

Nghiên cứu định 

lượng

Mai Thị Kim Khánh TK

Quantitative Approaches / Mansfield, E. D., 

& Pevehouse, J. C. //  The Oxford 

Handbook of International Relations. -  

Oxford: Oxford University Press, 2008.

  327 O982H

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100056270



145

Phương pháp 

Nghiên cứu định 

lượng

Mai Thị Kim Khánh TK

Doing research in political science / Paul 

Pennings, Hans Keman and Jan 

Kleinnijenhuis. - London ; Thousand Oaks : 

Sage, 2006. - x, 324 p. : ill. ; 25 cm.

  320.07 D657 1 1 C AV8315

146
Ngoại giao Đa 

phương
Cô Cẩm Thanh TLHT

Bài đọc theo từng buổi là cái bài trong tạp 

chí nghiên cứu, sinh viên sẽ được nhận bản 

mềm để đọc.

GV cung 

cấp
C

147
Nhập môn Quan 

hệ quốc tế
Cô Cẩm Thanh GT

World politics : Trend and transformation / 

Shannon lindsey Blanton. - Boston : 

Cengage Learning, 2017. - 

327 B643S

UEL-CS 

chính-Kho 

Ngoại văn

5 CR 3003655

148
Nhập môn Quan 

hệ quốc tế
Cô Cẩm Thanh TK

Sinh viên có thể tham khảo một số chương 

của giáo trình trên đã được dịch trên trang :     

   http://nghiencuuquocte.org/  

C

149

Phương pháp 

Nghiên cứu trong 

Quan hệ quốc tế

Cô Cẩm Thanh GT

Research Methods The Basics / Nicholas 

Walliman. - London, New York: 

Routledge, 2011.

CR 9780415489911

150

Phương pháp 

Nghiên cứu trong 

Quan hệ quốc tế

Cô Cẩm Thanh GT
Tài liệu được gửi đến email của lớp. Các 

bạn sinh viên tải về và chuẩn bị bài.
C

151 Toàn cầu hóa 

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

GT

Toàn cầu hóa / Manfred B. Steger ; Nguyễn 

Hải Bằng dịch ; Trần Tiễn Cao Đăng hiệu 

đính. - Hà Nội : Tri Thức, 2011. - 222 tr. ; 

19 cm.

327.1 T406C 

2011
1,2,3,4 5 CR VNa18455

152 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

GT

Toàn cầu hóa văn hóa / Dominique Wolton; 

Đinh Thùy Anh, Ngô Hữu Long dịch. - Hà 

Nội : Thế giới, 2006. - 310 tr. ; 21 cm.

306 T406C 

2006
1,2,3,4 6 CR  1VVa26907

153 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

GT

Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước / 

Nguyễn Văn Nam. - TP. Hồ Chí Minh : 

Trẻ, 2006. - 398 tr. ; 20 cm.
352.13

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 C 100018376



154 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

GT

Công dân toàn cầu = Global citizens / Mark 

Gerzon ; Đinh Thụy Mỹ Quỳnh dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011. - 314 tr. ; 20 cm. 303.484

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100054430

155 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

GT

Chiếc Lexus và cây Ô liu = The Lexus and 

the Olive tree : tìm hiểu kỷ nguyên toàn cầu 

hóa / Thomas L. Friedman ; Lê Minh dịch. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2005. - 733 tr. ; 

21 cm.

337 CH303L 

2005
1,2,3,4 6 CR 1VVa24746

156 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

Web

Webstie Nghiên cứu quốc tế tại địa chỉ 

http://nghiencuuquocte.org/ (sinh viên chú ý 

các bài nghiên cứu liên quan đến từ khóa 

Toàn cầu hóa)

C

157 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

Web

http://www.globalenvision.org :  The 

Confluence of Global Markets and Proverty 

Alleviation.

C

158 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

Web
http://www.globalpolicy.org : Experts 

articles on various global issues.
C

159 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

Web
http://www.wto.org :  official website of the 

WTO.
C

160 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

Web www.imf.org :  official website of IMF C

161 Toàn cầu hóa

TS. Bùi Hải Đăng,  TS. 

Trần Nguyên Khang , 

TS. Trịnh Thu Hương 

Web
www.worldbank.org : official website the 

World Bank.
C

162

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Hồ Chí Minh toàn tập. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2011. - 699 tr. ; 24 cm.

335.4346 

H450C T.3-

2011

1 1 C VVa50714



163

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Hồ Chí Minh toàn tập. T.4, 1945 - 1946. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 651 tr. 

; 24 cm.

335.4346 

H450C T.4-

2011

1 1 C VVa50715

164

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Hồ Chí Minh toàn tập. T.6, 1949 - 1950. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 620 tr. 

; 24 cm.

335.4346 

H450C T.6-

2011

1 1 C VVa50717

165

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao / Vũ 

Dương Huân. - Hà Nội : Thanh niên, 2005. - 

 233 tr. ; 19 cm.

 308.372 

T550T 2005
1,2,3,4 5 CR 1VNa11667

166

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hùng Hậu, 

Nguyễn Chí Hiếu. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2011. - 210 tr. ; 21 cm.

335.4346 

TR308L
1,2 3 C  VVa47779

167

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VI / Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : 

Sự thật, 1987. - 247 tr. ; 19 cm.

324.2597075 

V115K 1987
2 1 C VNa18782

168

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

IX / Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2001. - 352 tr. ; 19 cm.

324.2597075 

V115K 2001
1,2,4 3 C 1VNa6768

169

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI / Đảng cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2011. - 336 tr. ; 19 cm.

324.2597075 

V115K 2011
1,2,3,4 8 C VNa18276

170

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về ngoại 

giao 

PGS- TS Dương Kiều 

Linh  
GT

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

XII. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2016. - 445 tr. ; 19 cm

324.2597071

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

kho 7, 10 

3 VN 1157/2016

171
Nguyên lý Kinh tế 

vĩ mô
GT

Kinh tế học vĩ mô = Principles of 

macroeconomics / N. Gregory Mankiw ; 

Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế 

TP.Hồ Chí Minh dịch. - 6th. ed.. - 

Singapore : Cengage Learning, 2014. - 

xxxiii, 596 p. : ill. ; 24 cm.

  339 M2789N 

2014

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

10 CR 100071853

KINH TẾ QUỐC TẾ



172
Nguyên lý Kinh tế 

vĩ mô
TK

Principles of Economics / N. Gregory 

Mankiw. -  9th edition.
C

173
Nguyên lý Kinh tế 

vĩ mô
TK

Bài giảng, bài đọc môn Kinh tế học vĩ mô: 

Lý thuyết và ứng dụng chính sách, Trường 

Chính sách công và Quản lý Fulbright

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

174
Nguyên lý Kinh tế 

vĩ mô
TK

Attracting and Benefiting from Foreign 

Direct Investment under Absorptive 

Capacity: A case of Vietnam/  Nguyễn 

Thanh Hoàng. - Publisher Technische 

Universiteit Eindhoven, 2011. 

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

175
Nguyên lý Kinh tế 

vĩ mô
TK

Nhà tự nhiên kinh tế : tại sao kinh tế học có 

thể lý giải mọi điều / Robert H. Frank ; 

Vương Mộc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2013. - 307 tr. ; 21 cm.

330

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100065940

176
Nguyên lý Kinh tế 

Vi mô
Lý Xuân Anh GT

Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm ... [và nh.ng. 

khác]. - T.P. Hồ Chí Minh : Kinh tế T.P. 

Hồ Chí Minh, 2017. - 238 tr. : hình vẽ ; 24 

cm

339

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

kho 8, Mở 

I

3 C VV 1140/2018

177
Nguyên lý Kinh tế 

Vi mô
Lý Xuân Anh TK

Principles of Microeconomics /  N. Gregory 

Mankiw. - Cengage Learning, 2017.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

178
Nguyên lý Kinh tế 

Vi mô
Lý Xuân Anh TK Tài liệu bài giảng của Giảng viên biên soạn.

GV cung 

cấp
C

179
Mô hình kinh 

doanh tổng hợp
GT

Business model generation : a handbook for 

visionaries, game changers, and challengers 

/ written by Alexander Osterwalder and 

Yves Pigneur ; design, Alan Smith ; editor 

and contributing co-author, Tim Clark ; 

production, Patrick van der Pijl ; co-created 

  658.4 

B9792M

 IUL-TD-

Reference
5 CR 021023367

180
Mô hình kinh 

doanh tổng hợp
TK Slide bài giảng do giảng viên cung cấp

GV cung 

cấp
C



181
Quản trị chiến 

lược
Vương Khiết GT

Strategic Management - Quản Trị Chiến 

lược / Richard B. Robinson, John A. Pearce 

II, TS. Trần Đăng Khoa, Hoàng Lâm Tịnh 

biên dịch. -  Nhà Xuât Bản Kinh Tế Tp 

HCM, 2022

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

182
Quản trị chiến 

lược
Vương Khiết TK

Quản trị chiến lược : Khái luận và các tình 

huống /  Fred R. David ; Nguyễn Văn Sơn 

... [và những người khác] biên dịch và hiệu 

đính. - TP. Hồ Chí Minh : Pearson Hồng 

Đức, 2020. - 682 tr. ; 27 cm.

658.4012 

D4291F

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 160002023038

183 Quản trị học GT

Fundamentals of management / James H. 

Donnelly, James L. Gibson, John M. 

Ivancevich. - Homewood, IL : Irwin, 1992. - 

 xxxiii, 840 p. : col. ill. ; 26 cm. 

 658 F981 

1992  
1 2 C  AV10737

184 Quản trị học TK

Principles of management / Ellen A. 

Benowitz. - New York : Hungry Minds, 

2001. - viii, 232 p. : ill. ; 21 cm.

 657 B4739E
IUL-TD-

Reference

1(mượn 

về)
C  '021001198

185 Quản trị học TK

Tài liệu học của Đại học Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh 

(https://toihockinhte.weebly.com/bagraveigi

7843ng2.html)

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

186 Quản trị rủi ro Vương Khiết GT

Quản trị rủi ro & bảo hiểm trong doanh 

nghiệp / Nguyễn Quang Thu. - Hà Nội : 

Thống kê, 2008. - 235 tr. ; 23 cm.

 658.155 

N5764T

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

3

C(R-

CSDL 

nội sinh 

TVTT)

100036028

187 Quản trị rủi ro Vương Khiết TK

Quản trị rủi ro doanh nghiệp / Nguyễn Thị 

Liên Diệp, Võ Tấn Phong, Ngô Quang 

Huân. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 482 tr. 

; 23 cm.

 158 K457A

  UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5 C 2018822

188 Quản trị rủi ro Vương Khiết TK

Quản lý rủi ro kinh doanh / Jonathan 

Reuvid ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2014. - 295 tr. ; 21 cm.

 658.155 

R448J

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 3)

1(TL hệ 

thống)
C 100072175

189 Đầu tư quốc tế GT

Giáo trình đầu tư quốc tế / Nguyễn Thanh 

Hoàng. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 201 tr. ; 24 

cm.

 332.67 GI-

108T 2022  
1,2 10 C  131000086044



190 Đầu tư quốc tế TK

Nguyễn Thanh Hoàng (2021), Life of 

Foreign Direct Investment. TPHCM: 

ĐHGQG-HCM (sách có tại thư viện Khoa 

và Trường).

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

191 Đầu tư quốc tế TK

Sự tiến triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài 

: bản chất và nhân tố tác động : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thanh Hoàng chủ biên ... 

[và những người khác]. - TP. Hồ Chí Minh 

: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021.

 332.673 

S550T 2021 
1,2 7 C  131000084727

192 Đầu tư quốc tế TK

Multinational enterprises and the global 

economy / John H. Dunning, Sarianna M. 

Lundan. - Cheltenham : Edward Elgar, 

2008. - xxvi, 920 p. ; 25 cm.

337.1 M961 

2008
1 1 C 131000086522

193 Đầu tư quốc tế TK

New theories of the multinational enterprise 

/ Alan M. Rugman. - New York : St. 

Martin's Press, 1982. - 303 p. : ill. ; 22 cm.

338.88

Tủ sách 

Khoa 

Quan hệ 

quốc tế

1 C

194 Đầu tư quốc tế TK

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: hai chiều tác 

động và năng lực thẩm thấu của quốc gia 

tiếp nhận đầu tư / Nguyễn Thanh Hoàng. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021. 

332.67

Tủ sách 

Khoa 

Quan hệ 

quốc tế

1 C

195 Kinh tế phát triển GT

Kinh tế học vĩ mô = Principles of 

macroeconomics / N. Gregory Mankiw ; 

Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế 

TP.Hồ Chí Minh dịch. - 6th. ed.. - 

Singapore : Cengage Learning, 2014. - 

xxxiii, 596 p. : ill. ; 24 cm.

  339 M2789N 

2014

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

10 CR 100071853

196 Kinh tế phát triển TK

Kinh tế phát triển / Nguyễn Trọng Hoài chủ 

biên. - Hà Nội : Lao động, 2010. - 436 tr. ; 

21 cm.

338.9

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

3 C 100047271

197 Kinh tế phát triển TK

Economic development / Michael P. 

Todaro, Stephen C. Smith. - Boston, Mass. 

; London : Addison Wesley, 2002. - xxvii, 

629 p. : ill., maps ; 23 cm.

  338.9 

T6333M

 IUL-TD-

Reference

1(mượn 

về)
C 021000524



198 Kinh tế phát triển TK

Frontiers of development economics : The 

future in perspective / Gerald M. Meier, 

Joseph E. Stiglitz. - N.W. : Oxford 

University Press, 2001. - 575 p. ; 23 cm.

338.9 F935 

2001
1,2,4 1 CR EU129

199 Kinh tế phát triển TK

Nhà tự nhiên kinh tế : tại sao kinh tế học có 

thể lý giải mọi điều / Robert H. Frank ; 

Vương Mộc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2013. - 307 tr. ; 21 cm.

330

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100065940

200

Phân tích, Thẩm 

định và Quản lý 

dự án

GT
Hướng dẫn Thẩm định đầu tư phát triển : 

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.
658.404

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

1 C

201

Phân tích, Thẩm 

định và Quản lý 

dự án

GT

A Guide to the Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK guide). - 4th. ed. 

Newtown Square : Project Management 

Institute, 2013. - 467 p. 27 cm.

658.404

Tủ sách 

Khoa Đô 

thị học

1

C(R-

4th., 

5th.)

ISBN: 

9781933890517.

202

Phân tích, Thẩm 

định và Quản lý 

dự án

TK

Project Management: Achieving 

Competitive Advantage and MS Project / 

Jeffrey K Pinto. -  Penn State University-

Erie. - 2nd edition, 2010

658.404

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

1 C

203

Phân tích, Thẩm 

định và Quản lý 

dự án

TK

Project management : a systems approach 

to planning, scheduling, and controlling / 

Harold R. Kerzner. - New Jersey : Wiley, 

2013. - xxiv,1094 p. ; 25 cm.

658.4 P964 

2013
2 1

C(R-

2003,200

9)

131000086227

204

Phân tích, Thẩm 

định và Quản lý 

dự án

TK Slide bài giảng do giảng viên cung cấp
GV cung 

cấp
C

205
Quan hệ kinh tế 

quốc tế 
GT

Quan hệ kinh tế quốc tế / Võ Thanh Thu. - 

Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012. - 555 tr. 

; 24 cm.

 337.1 V8721T

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5
C(R-

2010)
2010819

206
Quan hệ kinh tế 

quốc tế 
TK

Attracting and Benefiting from Foreign 

Direct Investment under Absorptive 

Capacity: A case of Vietnam/  Nguyễn 

Thanh Hoàng. - Publisher Technische 

Universiteit Eindhoven, 2011. 

332.673 

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

1 CR



207
Quan hệ kinh tế 

quốc tế 
TK

International economics : Theory & policy / 

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc 

J. Melitz. - Boston : Pearson, 2015. - 785 p. 

; 26 cm.

 337 K943P

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC-

Eng

2 C 3002869

208
Quan hệ kinh tế 

quốc tế 
TK

International economics / Thomas A. Pugel. 

- Boston : McGraw-Hill Irwin, c2007. - 

xxii, 730 p. : ill. ; 24 cm.

337

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100046255

209
Quan hệ kinh tế 

quốc tế 
TK

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: hai chiều tác 

động và năng lực thẩm thấu của quốc gia 

tiếp nhận đầu tư / Nguyễn Thanh Hoàng. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021. - 

332.67

Tủ sách 

Khoa 

Quan hệ 

quốc tế

1 C

210 Tư pháp quốc tế 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 

Phạm Thái Thuần            
GT

Giáo trình tư pháp quốc tế / Đỗ Thị Mai 

Hạnh chủ biên ... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 633 tr. ; 21 cm.

340.9 Gi108 

2021

ĐH An 

Giang-

Kho Sách 

Mượn đọc-

Tầng 3

3 C 180100082005

211 Tư pháp quốc tế 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 

Phạm Thái Thuần            
TK 

Các giáo trình Tư pháp quốc tế của các nhà 

xuất bản khác (SV có thể tham khảo)
C

212 Tư pháp quốc tế 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 

Phạm Thái Thuần            
TK

Bộ luật dân sự 2015: Phần thứ năm: Pháp 

luật áp dụng đối với các quan hệ dân sự có 

yếu tố nước ngoài 

C

213 Tư pháp quốc tế 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 

Phạm Thái Thuần            
TK

Chương XXXV, XXXVI, XXXVII, 

XXXVIII // Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 : và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2017. - 408 tr. ; 28 cm.

  346 B6621L

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 2016900

214 Tư pháp quốc tế 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 

Phạm Thái Thuần            
TK

Chương VIII và Văn bản hướng dẫn // Luật 

hôn nhân và gia đình năm 2014 và văn bản 

hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2015. - 202 tr. ; 19 cm.

 

346.59701602

632 L504H

1,2 2 C VNa22137

LUẬT QUỐC TẾ



215 Tư pháp quốc tế 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 

Phạm Thái Thuần            
TK

Luật tương trợ tư pháp. - H. : Chính trị 

Quốc gia. - 63tr. ; 19cm.
345.597052

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2
C(R-có 

file)
VN 1109/2008

216 Tư pháp quốc tế 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 

Phạm Thái Thuần            
TK

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa 

VN và các nước (Nga, Lào, Trung Quốc…)
C

217
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
GT

Giáo trình công pháp quốc tế. Q.1 / Trần 

Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Yên chủ biên 

... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2013. - 549 tr. ; 21 cm.

341.07

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

5 C 100068337

218
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
GT

Giáo trình công pháp quốc tế. Q.2 / Trần 

Thị Thùy Dương, Trần Thăng Long chủ 

biên ; Ngô Hữu Phước... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội 

luật gia Việt Nam, 2017. - 493 tr. ; 21 cm.

341.2 GI-

108T Q.2-

2017

1,2,3,4 5 C VVa70720

219
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
TK

Luật quốc tế - Lý luận và thực tiễn / Trần 

Văn Thắng, Lê Mai Anh. - H. : Giáo dục, 

2001

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

220
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
TK

Luật quốc tế / Học viện Quan hệ Quốc tế. - 

Hà Nội, 2007

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

221
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL Hiến chương Liên Hợp Quốc Internet

R-Văn 

bản luật

222
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL

Tuyên bố 1970 của Đại Hội đồng LHQ về 

các nguyên tắc điều chỉnh quan hệ hợp tác, 

hữu nghị giữa các quốc gia

C

223
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951 C

224
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL

Công ước Viên 1969 về Luật điều ước quốc 

tế
C

225
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL

Công ước của liên hợp quốc về luật biển 

1982 / Hà Phương sưu tầm, biên soạn. - Hà 

Nội : Dân trí, 2014. - 223 tr. ; 19 cm.

341 C455U 

2014  
2,4 3 CR  VVa53078



226
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL

Luật điều ước quốc tế : (Có hiệu lực thi 

hành từ 01/07/2016). - Hà Nội : Tư pháp, 

2016. - 74 tr. ; 19 cm.

 341.37 

L9609D 

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

2 C  2014759

227
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL

Luật quốc tịch Việt Nam và văn bản hướng 

dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1998. - 38 tr. ; 19 cm.

 340.09597 

L504Q 1998  
1,2,3,4 7 C  VNa18916

228
Công pháp quốc 

tế (luật quốc tế) 
VBL

Các văn bản công pháp quốc tế và văn bản 

pháp luật Việt Nam có liên quan. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006. - 555 tr. ; 21 cm.

 341.026 

C101V 2006
1,2,3,4 5 C 1VVa22585

229
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
GT

Pháp luật đại cương / Nguyễn Thị Hồng 

Vân. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. - 

287 tr. ; 21 cm.

 340 PH109L 

2021
1,2,3,4 5 C 131000083354

230
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
TK Các giáo trình, sách pháp luật đại cương 

khác

C

231
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
TK

Các văn bản luật: Hiến pháp nước 

CHXHCN VN, Luật xử phạt vi phạm hành 

chính, Luật phòng chống tham nhũng,  Bộ 

luật Dân sự, Luật HNGĐ, BLHS; BL Lao 

động 

C

232
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
Web

Thông tin Pháp luật Dân sự:  

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com

/ 

C

233
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
Web

Quốc hội VN: 

https://quochoi.vn/Pages/default.aspx
C

234
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
Web Chính Phủ VN:  http://www.chinhphu.vn C

235
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
Web Pháp luật Tp.HCM:  http://phapluattp.vn/ C

236
Đại Cương Nhà 

Nước và Pháp luật
Web

Tòa án nhân dân tối cao: 

https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/t

atc/home

C



237
Hợp đồng thương 

mại Quốc tế
ThS Nguyễn Văn Phái TK

Black's law dictionary / Bryan A. Garner. - 

America : A thomson Reuters business, 

2009. - ix,220 p. ; 28 cm.

 340.03 

G2342B

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

1(mượn 

về)
C 160003004110

238
Hợp đồng thương 

mại Quốc tế
ThS Nguyễn Văn Phái TK

Uncitral Digest of Case Law on The United 

Nations Convention on Contracts for The 

International Sale of Goods, 2016.

C

239
Hợp đồng thương 

mại Quốc tế
ThS Nguyễn Văn Phái TK

ICC guide to Icoterms 2010 / Jan Ramberg. 

- Paris : ICC Publications , 2011. - 216 p. 

cm. +.

382

Tủ sách 

Khoa 

Quan hệ 

quốc tê

1 C

240
Hợp đồng thương 

mại Quốc tế
ThS Nguyễn Văn Phái TK

Hợp đồng mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ : 

hướng dẫn pháp lý cho hoạt động kinh 

doanh quốc tế (Sách song ngữ) / Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ; 

Nguyễn Thị Thu Trang. - Hà Nội : Trung 

tâm Thương mại Quốc tế, 2010. - (trang 

không theo thứ tự) ; 30 c

 343.087 

H7911D 2010 

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100065403

241
Hợp đồng thương 

mại Quốc tế
ThS Nguyễn Văn Phái TK

Principles of International Commercial 

Contracts / Unidroit, 2016.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

242
Hợp đồng thương 

mại Quốc tế
ThS Nguyễn Văn Phái TK

The United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of 

Goods (1980)

C

243 Luật biển GT
Giáo trình Luật quốc tế / Trường đại học 

Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

244 Luật biển GT

Giáo trình Luật Quốc tế : Tái bản lần thứ 18 

có sửa đổi / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lê Mai Anh. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 

2017. - 512 tr. ; 22 cm.

341

 UEL-TD-

Kho sách 

đại trà

10
C(R-

2006)
1008437

245 Luật biển TK
Luật biển quốc tế hiện đại / Lê Mai Anh 

chủ biên. - H. : Lao động - xã hội, 2005

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C



246 Luật biển TK

Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và 

chiến lược phát triển bền vững / Đại học 

quốc gia Hà Nội. - H. : Tư pháp, 2006.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

247 Luật biển TK

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của luật 

biển ở Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2004. - 239 tr. ; 19 cm.

 341.45597 GI-

462T
1,2 2 C 1VNa12260

248
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
GT

Giáo trình những quy định chung về luật 

dân sự / Trường Đại học Luật TpHCM; 

Chế Mỹ Phương Đài, Nguyễn Xuân Quang 

chủ biên ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2019. - 406 tr. ; 21 cm.

346.597007 

G434T 2019 

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100100090684

249
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
GT

Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở 

hữu tài sản và quyền thừa kế / Trường Đại 

học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Lê Minh 

Hùng chủ biên ...[và những người khác].. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 423 tr. ; 21 cm.

 346.04 G434T

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 1001982

250
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
GT

Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Trường 

Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh Khoa luật 

dân sự; Đỗ Văn Đại chủ biên ...[và những 

người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 

611 tr. ; 21 cm.

  346.02 

G434T

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1003966

251
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Luật dân sự việt Nam / Nguyễn Xuân 

Quang, Lê Nết, Nguyễn Hồ Bích Hằng. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2007. - 432 tr. ; 24 cm.

 346.597 

N5764Q

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 C 100028408

252
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 

2005. T.1 / Hoàng Thế Liên chủ biên ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia - Sự thật, 2013. - 675 tr. ; 24 cm. 

346.597 

B6137L 2013

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

4 C 100067433

253
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 

2005. T.2  / Hoàng Thế Liên chủ biên ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia - Sự thật, 2013. - 819 tr. ; 24 cm. 

346.597 

B6137L 2013

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

4 C 100067435



254
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 

2005. T.3  / Hoàng Thế Liên chủ biên ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia - Sự thật, 2013. - 640 tr. ; 24 cm. 

346.597 

B6137L 2013

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

4 C 100067437

255
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Bình luận khoa học Bộ Luật Dân sự năm 

2015 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam / Nguyễn Văn Cừ, Trần 

Thị Huệ. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2017. - 1127 tr; 27 cm

  346.597 

N5764C 

 UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 2016715

256
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Luật hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình 

luận bản án. T1 / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 938 tr. ; 21 cm.

 346.02 

D6311D

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 2016604

257
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Luật hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình 

luận bản án. T 2  / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 961 tr. ; 21 cm.

 346.02 

D6311D

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 2016544

258
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Bình luận khoa học những điểm mới của bộ 

luật dân sự năm 2015 / Đỗ Văn Đại chủ 

biên. - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia 

Việt Nam, 2016. - 813 tr. ; 21 cm.

346.597 

B6137L

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

3 C 2014740

259
Luật dân sự Việt 

Nam

NCS. ThS Lê Thị Diễm 

Phương 
TK

Các bài viết trên Tạp chí Khoa học pháp lý, 

Tạp chí Tòa án Nhân dân, Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp v.v……

C

260 Luật kinh doanh GT

Luật kinh tế / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Nguyễn Thị Dung chủ biên, Trần Thị Bảo 

Ánh, Vũ Phương Đông, Nguyễn Quý trọng, 

...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao 

Động, 2017. - 755 tr. ; 24 cm.

  343.597 

L9268K

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5 C 2020723

261 Luật kinh doanh TK

Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh / 

Bùi Xuân Hải chủ biên, Hà Thị Thanh 

Bình, Trần Hoàng Nga, ...[và những người 

khác]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 709 tr. 

; 21 cm.

343.59707 

G434T

UEL-

General 

Depository

10 C 160001015133



262 Luật kinh doanh TK

Giáo trình pháp luật về thương mại hàng 

hóa và dịch vụ / Trường Đại học Luật 

TP.Hồ Chí Minh ; Phan Huy Hồng ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2017. - 505 tr. ; 21 cm.

 343.08 G434T

  UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5 C 1009008

263 Luật kinh doanh TK

Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải 

quyết tranh chấp thương mại / Trường Đại 

học Luật TP.Hồ Chí Minh; Hà Thị Thanh 

Bình chủ biên ... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2012. - 410 tr. ; 21 cm.

 

343.59707210

07 G434T

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

5 C 100068275

264 Luật kinh doanh TK

Luật doanh nghiệp Việt Nam : tình huống - 

dẫn giải - bình luận / Phạm Hoài Huấn chủ 

biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia - Sự thật, 2019. - 435 tr. 

; 21 cm.

 346.597065 

L9268D

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100085926

265 Luật kinh doanh VBL Hiến pháp năm 2013. C

266 Luật kinh doanh VBL Luật Doanh nghiệp năm 2014. C

267 Luật kinh doanh VBL Luật Phá sản năm 2014. C

268 Luật kinh doanh VBL Luật Cạnh tranh năm 2018 C

269 Luật kinh doanh VBL Bộ luật Dân sự năm 2015 C

270 Luật kinh doanh VBL

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : và văn 

bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2017. - 408 tr. ; 28 cm.

  346 B6621L

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 2016900

271 Luật kinh doanh VBL

Luật trọng tài thương mại hiện hành (năm 

2010) và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 

279 tr. ; 19 cm.

 347.09 

L9268T

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

1(Mượn 

về)
C 2017185

272 Luật kinh doanh VBL

Luật thương mại : có hiệu lực thi hành từ 1 - 

 1 - 2006. - Hà Nội : Lao động xã hội, 

2005. - 154 tr. ; 19 cm.

  346.59707 

L504T
1,2,3,4 5 C 1VVa24675

273 Luật kinh doanh VBL
Luật Đầu tư năm 2014, được sửa đổi, bổ 

sung năm 2016.
C



274
Luật môi trường 

quốc tế
GT

Giáo trình công pháp Quốc tế - Quyển 1 / 

Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 549 tr. ; 21 cm.

 341 G434T

 UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1008541

275
Luật môi trường 

quốc tế
GT

Giáo trình công pháp Quốc tế - Quyển 2 / 

Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 493 tr. ; 21 cm.

  341 G434T

 UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1008593

276
Luật môi trường 

quốc tế
GT

Giáo trình luật môi trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu 

Hạnh chủ biên ... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2018. - 506 tr. 

; 22 cm.

 344.046 

G434T

 UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1010650

277
Luật sở hữu trí tuệ 

(16/5 TL)

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

GT

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Trường Đại 

học luật TP.Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2021. - 581 tr. ; 21 cm.

  346.597048 

G434T  

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp,  

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 160001015040

278 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Cẩm nang sở hữu trí tuệ : Chính sách, pháp 

luật và áp dụng / Tổ chức sở hữu trí tuệ thế 

giới. - [Hà Nội] : [k.n.x.b.], 2005. - xviii, 

460 tr. ; 29 cm.

 346.04 

C120N 2005
1,2,3,4 5 C  VLa2675

279 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK
Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN 

năm 1883.
C

280 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm 

văn học và nghệ thuật (Đạo luật Paris, ngày 

24 tháng 7 năm 1971)

C

281 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất 

bản ghi âm, chống sao chép bất hợp pháp 

bản ghi âm năm 1971.

C



282 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, 

nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát 

sóng năm 1961.

C

283 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ 

tinh mang chương trình được mã hoá năm 

1974.

C

284 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid 

về đăng kí quốc tế đối với nhãn hiệu năm 

1891.

C

285 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK
Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của 

quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) năm 1994. 
C

286 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK
Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây 

trồng mới (UPOV) năm 1961.
C

287 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK Bộ luật Dân sự năm 2015 C

288 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia - Sự thật, 2017. - 494 tr. ; 21 cm.

 345.597 

B6621L

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100081868

289 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2009. - 225 tr. ; 19 cm.

 346.597048 

L9268S

  TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 C 100040285

290 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK

Luật xuất bản 2012 và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động 

xuất bản / Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Cục Xuất bản, in và phát hành. - Hà Nội : 

Văn học, 2014. - 359 tr. ; 21 cm.

 343.597 

L504X
1,2,3,4 5 C  VVa61174

291 Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Vân, ThS. Ngô Minh 

Tín 

TK Các văn bản pháp luật khác C



292
Luật thương mại 

Quốc tế
ThS Nguyễn Văn Phái TLHT

The law and policy of the World Trade 

Organization : text, cases and materials / 

Peter Van den Bossche, Werner Zdouc. - 

Cambridge, United Kingdom ; New York, 

NY, USA : Cambridge University Press, 

2017.

 343.08 L415 2 1
C(R-

2013)
AV16024

293
Pháp luật Hợp 

đồng Lao động
ThS Nguyễn Văn Phái GT

Giáo trình luật lao động Việt Nam. Tập 1 / 

Nguyễn Hữu chí chủ biên,...[và những 

người khác]. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 

2020. - 476 tr. ; 22 cm.

  344.59701 

G434T

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 1007547

294
Pháp luật Hợp 

đồng Lao động
ThS Nguyễn Văn Phái GT

Giáo trình luật lao động Việt Nam- Tập 2 / 

Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội : 

Công an Nhân dân, 2021. - 203 tr. ; 22 cm.

 344.59701 

G434T

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 160001015017

295
Pháp luật Hợp 

đồng Lao động
ThS Nguyễn Văn Phái TK Bộ luật lao động 2019 C

296
Marketing Nhập 

Môn
Lý Xuân Anh GT

Nguyên lý Marketing, 17th edidion, / Philip 

Kotler, Gary Amstrong, Alphabook biên 

dịch. - Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế 

Quốc Dân, 2021.

C

297
Marketing Nhập 

Môn
Lý Xuân Anh TK

22 quy luật bất biến trong Marketing / Al 

Ries, Jack Trout ; Đoan Trang, Khánh Vy 

dịch ; First News. - T.P. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2021. - 

183 tr. : hình vẽ ; 21 cm

658.8

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM- 

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân 

3 C VV 6766/2022

298
Marketing Nhập 

Môn
Lý Xuân Anh TK

Kotler bàn về tiếp thị : làm thế nào để tạo 

lập, giành được, và thống lĩnh thị trường / 

Philip Kotler ; Vũ Tiến Phúc dịch. - T.P. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019. - 427 tr. : minh 

họa ; 21 cm

658.8

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM- 

Kho mở I, 

1 C VV 143/2021

NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG ĐỐI NGOẠI



299
Marketing Nhập 

Môn
Lý Xuân Anh TK

Tiếp thị 4.0 : dịch chuyển từ truyền sang 

công nghệ số / Philip Kotler, Hermawan 

Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa 

Hồng Thành ... [và nh.ng. khác] dịch. -  

T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022. - 262 tr. : 

hình vẽ, ảnh ; 21 cm

658.8

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM- 

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân 

2 C VV 9065/2022

300

Văn hóa giao tiếp 

và kỹ năng giao 

tiếp

TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong 

kinh doanh / Thái Trí Dũng. - Hà Nội : 

Thống kê, 2005. - 307 tr. ; 21 cm.

  658.45 

T3641D

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 3)

4 C 100021978

301

Văn hóa giao tiếp 

và kỹ năng giao 

tiếp

TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Giao tiếp trong quản lý : để tránh những lỗi 

giao tiếp hằng ngày! / Pip Hardy. - T.P. Hồ 

Chí Minh : Trẻ, 2004. - 124tr. : hình vẽ, sơ 

đồ ; 24cm.

158.7

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8, 10

4 CR VV 9378/A

302

Văn hóa giao tiếp 

và kỹ năng giao 

tiếp

TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Tâm lý truyền thông và giao tiếp / Nguyễn 

Thị Oanh. - TP. Hồ Chí Minh : Trường ĐH 

Mở BC Tp. Hồ Chí Minh, 1993. - 145 tr. ; 

24 cm.

 153.6 T120L 1 1 CR
 VVa56172 

(sách photo)

303

Văn hóa giao tiếp 

và kỹ năng giao 

tiếp

TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 

Thêm. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 334 tr. ; 

21 cm.

 306.09597 

C460S
1,2,3,4 6

C(R-

1996)
 VVa63221

304

Văn hóa giao tiếp 

và kỹ năng giao 

tiếp

TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web https://hcmussh.edu.vn/vhh C

305

Văn hóa giao tiếp 

và kỹ năng giao 

tiếp

TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://vanhoahoc.edu.vn C

306

Văn hóa giao tiếp 

và kỹ năng giao 

tiếp

TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web Camera công sở 
 C

307 Đàm phán quốc tế TS. Trịnh Thu Hương GT

Getting to yes : Negotiating agreement 

without giving in /  Roger Fisher and 

William Ury, with Bruce Patton, editor. - 

New York : Penguin, 2011. - xxix, 204 p. : 

ill. ; 20 cm.

158.5 F5331R

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

1 C 160003001082



308 Đàm phán quốc tế TS. Trịnh Thu Hương TK

Essentials of negotiation / Roy J. 

Lewicky...[và những người khác]. - New 

York : McGraw-Hill, 2021. - 309 p. ; 22 cm.

658.4052 

L671R

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC-

Eng

10 C 160003004687

309
Nghiệp vụ ngoại 

giao
TS Nguyễn Tăng Nghị GT

Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ 

Dương Huân. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2009. - 512 tr. ; 21 cm.

327.2 

NG404G 2009
1,2,3,4 5 CR VVa39410

310
Nghiệp vụ ngoại 

giao
TS Nguyễn Tăng Nghị GT

Nghiệp vụ ngoại giao : tập bài đọc : lưu 

hành nội bộ / Nguyễn Tăng Nghị. - TP. Hồ 

Chí Minh : [k.n.x.b.], 2014. - 307 tr.

327.2

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

311
Nghiệp vụ ngoại 

giao
TS Nguyễn Tăng Nghị GT

Lễ tân công cụ giao tiếp / Louis Dussault ; 

Lê Hồng Phấn... [và những người khác] 

dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2011. - 293 tr. ; 21 cm.

327.2 L250T 

2011
1,2,3,4 4 CR VVa49104

312
Nghiệp vụ ngoại 

giao
TS Nguyễn Tăng Nghị GT

Lễ tân ngoại giao thực hành / Võ Anh Tuấn. 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 165 

tr. + phụ lục: Tr.166 - 244 ; 21 cm.

327 L250T 

2005
1,2,3,4 6 CR 1VVa18439

313
Báo chí và thông 

tin đối ngoại
Cô Mai Lan GT

Thông tin đối ngoại Việt Nam / Phạm Minh 

Sơn. - Chính trị- Hành chính, 2011.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

314
Báo chí và thông 

tin đối ngoại
Cô Mai Lan GT

Giáo trình cơ sở lý luận báo chí / Nguyễn 

Văn Hà. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh, 2011. - 353 tr. 

: ảnh ; 21 cm.

  070 GI-108T 

2011
1,2,3,4 20 C  VVa49262

315
Báo chí và thông 

tin đối ngoại
Cô Mai Lan TK

Báo chí và thông tin đối ngoại : sách 

chuyên khảo dành cho học viên, nhà quản 

lý về báo chí, quan hệ quốc tế, PR, chính 

trị... / Lê Thanh Bình chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 298 tr. 

; 21 cm.

070.4 B108C 

2012
1,2,3,4 4 C VVa53615

316
Báo chí và thông 

tin đối ngoại
Cô Mai Lan TK

Global communication : theories, 

stakeholders and trends / Thomas L. 

McPhail, Steven Phipps. - Hoboken : Wiley-

Blackwell, 2020. - 311 p. ; 25 cm.

 302.2 G562 

2020
1 1 C 131000082853



317
Báo chí và thông 

tin đối ngoại
Cô Mai Lan TK

News Writing and Reporting / Brook, B. - 

The Misouri Group, 2018.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

318
Giao tiếp liên văn 

hóa 

Trịnh Thu Hương, Trần 

Nguyên Khang, Trần 

Cẩm Thu 

GT

Chinh phục các làn sóng văn hóa = Riding 

the waves of culture : Những bí quyết kinh 

doanh trong môi trường văn hóa đa dạng, 

Tài liệu tham khảo / Fons Trompenaars, 

Charles Hampden - Turner; Long Hoàng 

(Dịch giả). - Hà Nội : Tri Thức, 2006. - 444 

tr. : minh

330.01 

CH312P 2006
1,2,3,4 5 CR 1VVa25803

319
Giao tiếp liên văn 

hóa 

Trịnh Thu Hương, Trần 

Nguyên Khang, Trần 

Cẩm Thu 

GT

Riding the waves of culture : understanding 

diversity in global business / Fons 

Trompenaars, Charles Hampden - Turner. - 

New York : McGraw - Hill, c2012. - ix, 

389 p. : ill. ; 24 cm.

 658.4 R544 

2012  
2 1 C  AV16020

320
Giao tiếp liên văn 

hóa 

Trịnh Thu Hương, Trần 

Nguyên Khang, Trần 

Cẩm Thu 

TK

Cultures and organizations : software of the 

mind / Geert Hofstede and Gert Jan 

Hofstede. - New York : McGraw - Hill, 

c2005. - xii, 434 p. : ill. ; 23 cm.

306 C968 

2005
2 1 C  AV16994

321
Giao tiếp liên văn 

hóa 

Trịnh Thu Hương, Trần 

Nguyên Khang, Trần 

Cẩm Thu 

TK

The hidden dimension / Edward T. Hall. - 

Garden City, N.Y. : Doubleday, 1966. - 217 

p. ; 18 cm.

301.3 H632 

1966
2 1 CR AN1795

322
Giao tiếp liên văn 

hóa 

Trịnh Thu Hương, Trần 

Nguyên Khang, Trần 

Cẩm Thu 

TK

 Intercultural competence interpersonal 

communication across cultures / Myron W. 

Lustig, Jolene Koester. - Bosron : Pearson 

Education, 2010. - Sixth Edison.

Khoa 

Quan hệ 

Quốc tế

C

323
Thư ký văn phòng 

đối ngoại

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
GT

Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng đối 

ngoại : lưu hành nội bộ / Mai Thị Phòng, 

Nguyễn Đình Sơn. - Hà Nội : Học viện 

Quan hệ Quốc tế, 2005. - 651 tr. ; 24 cm.

 651.3 GI-

108T 2005 c.3
1,2,3,4 5 CR  VVa39196

324
Thư ký văn phòng 

đối ngoại

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Vũ Thị 

Phụng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2007. - 176 tr. ; 21 cm.

651.3 

NGH307V 

2007

1,2,3,4 5 CR VVa42161



325
Thư ký văn phòng 

đối ngoại

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại / 

Nghiêm Kỳ Hồng,... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 512 tr. ; 

22 cm.

651.3 

NGH307V 

2009

1,2,3,4 10 CR VVa41077

326
Thư ký văn phòng 

đối ngoại

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
TK

Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh đạo 

các cơ quan, doanh nghiệp / Lê Văn In chủ 

biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn Văn Báu. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2012. - 202 tr. ; 21 cm. 

331.792 

NGH307V 

2012

Tủ sách 

Khoa  Lưu 

trữ học - 

Quản trị 

văn phòng 

1 CR

327
Thư ký văn phòng 

đối ngoại

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
TK

Giáo trình quản trị văn phòng / Nghiêm Kỳ 

Hồng... [và những người khác]. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học quốc gia, 2015. - 303 

tr. ; 21 cm.

651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4 20

CR(Đã 

xin bản 

quyền)

VVa65324

328
Quan hệ công 

chúng 
Cô Cúc GT

Giáo trình Nhập môn Quan hệ Công chúng 

/ Trần Thị Kim Cúc, 2019 
C

329
Quan hệ công 

chúng 
Cô Cúc TK

Làm sao đánh sáng tên tuổi của doanh 

nghiệp? / Pauline Rowson; Trần Thị Kim 

Cúc dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2011. - 116 tr. ; 21 cm.

659.1

 UEL-TD-

Kho sách 

đại trà

2 C 2010255

330
Quan hệ công 

chúng 
Cô Cúc TK

100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay : Từ 

những công ty hàng đầu trên khắp thế giới 

= 100 great copywriting ideas / Andy 

Maslen ; Trần Thị Kim Cúc dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Trẻ, 2011. - 318 tr. ; 21 cm.

659.1

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

3 C 100054314

331
Quan hệ công 

chúng 
Cô Cúc TK

PR từ chưa biết đến chuyên gia / Hoàng 

Xuân Phương. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 

307 tr. ; 21 cm.

659.2 P000R 

2015
1,2,3,4 5 C  VVa64478



332 Tổ chức sự kiện ThS. Trần Nam GT

Tổ chức sự kiện : sách chuyên khảo / Lưu 

Văn Nghiêm. - Hà Nội : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2012. - 343 tr. ; 19 cm.

338.401 

T450C 2012
1,2,3,4 3 CR  VNa18802

333 Tổ chức sự kiện ThS. Trần Nam GT

Corporate Actions - A Guide to Securities 

Event Management / Nhiều tác giả. - Wiley, 

2006. 

CR 9780470870662

334 Tổ chức sự kiện ThS. Trần Nam TK
Tập bài giảng về môn học Tổ chức sự kiện 

D118/ Trần Nam, 2018.
C

335
Truyền thông 

quốc tế
TS. Trương Văn Minh GT

Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế : 

dành cho sinh viên học viện Ngoại giao / 

Phạm Thái Việt. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2015. - 191 tr. ; 21 cm.

302.2 GI-

108T 2015
1,2,3,4 4 C  VVa68773

336
Truyền thông 

quốc tế
TS. Trương Văn Minh TK

Giáo trình đại cương Truyền thông Quốc tế 

/ Lê Thanh Bình chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Thông tin và 

Truyền thông, 2012. - 257 tr. ; 27 cm.

302.2

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100070037

337
Truyền thông 

quốc tế
TS. Trương Văn Minh TK

International communication : Continuity 

and change / Daya Kishan Thussu. - 

London : Arnold ; New York : Co-

published in the United States of America 

by Oxford University Press, 2000. - ix, 342 

p. : ill., maps ; 24 cm.

302.2 T547D 

2000

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100013290

338
Truyền thông 

quốc tế
TS. Trương Văn Minh TK

Introduction to communication studies / 

John Fiske. - London ; New York : 

Methuen, 2017. - li, 195 p. ; 22 cm.

410 I-61 2017 1 1 C  AV17965



CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế


